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1 2226521831 Nguyễn Thị Thái Hà T23YDH HỎNG

2 2127521869 Nguyễn Đình Quốc Khánh T21YDHB HỎNG

3 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

4 23265212678 Cao Nguyễn Minh Tâm D23YDHB HỎNG

5 2227521865 Ngô Đắc Tiến T22YDHC HỎNG

6 1910517591 Nguyễn Thị Phương Trinh D22YDD HỎNG

7 25203101951 Trần Trần Khánh An K25NAB HỎNG

8 25203100449 Trần Thị Châu Anh K25NAB HỎNG

9 25203117228 Nguyễn Hồ Trâm Anh K25NAB ĐẠT

10 25213104821 Hồ Trường Anh K25NAB HỎNG

11 25203115906 Trần Thị Kim Anh K25NAD HỎNG

12 25203201310 Lê Thị Vân Anh K25NAD HỎNG

13 24213201587 Nguyễn Đức Thái Bảo K24NAD HỎNG

14 25203216549 Lương Khánh Băng K25NAD HỎNG

15 25203116401 H' Lệ Byă K25NAD HỎNG

16 24203215821 Nguyễn Lê Minh Châu K24NAD HỎNG

17 25203205458 Phan Thị Ngọc Châu K25NAB HỎNG

18 25203101719 Phan Nguyễn Bảo Châu K25NAD HỎNG

19 25203110999 Đoàn Ngọc Diễm K25NAB HỎNG

20 25203109032 Trần Thị Diệu K25NAB HỎNG

21 25203216180 Phan Thị Diệu K25NAD HỎNG

22 25203111090 Võ Thị Thùy Dung K25NAB HỎNG

23 25203102014 Trần Thị Mỹ Duyên K25NAB ĐẠT

24 25203210584 Phan Thị Duyên K25NAD HỎNG

25 25203111181 Phạm Thuỳ Duyên K25NAD HỎNG

26 25203104845 Nguyễn Thị Ngọc Điệp K25NAB ĐẠT

27 25213202889 Ngô Đình Điểu K25NAB HỎNG

28 25203201755 Nguyễn Thị Phương Giang K25NAD HỎNG

29 25203108561 Dương Thị Hoài Giang K25NAB ĐẠT

30 25213308963 Nguyễn Khắc Hà K25NAD HỎNG

31 25203101004 Hồ Thị Hằng K25NAB HỎNG

32 25203116749 Lê Thu Hiền K25NAB HỎNG

33 25203216992 Nguyễn Thị Thu Hiền K25NAD ĐẠT

34 25203217152 Nguyễn Thúy Hiền K25NAD HỎNG

35 24203115443 Nguyễn Bùi Thương Hoài K24NAB HỎNG

36 25213216415 Huỳnh Ngọc Khải Hoàn K25NAD HỎNG

37 25203216249 Nguyễn Phương  Hồng Kỳ K25NAD HỎNG

38 25213107288 Nguyễn Hoàng Hùng K25NAB ĐẠT
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39 25203112046 Dương Nguyễn Khánh Huyền K25NAD HỎNG

40 25207103635 Đặng Thị Ngọc Huyền K25NAD HỎNG

41 25203112143 Ngô Thị Xuân Hương K25NAB HỎNG

42 25203204333 Phạm Quỳnh Hương K25NAD HỎNG

43 25213108650 Trần Trung Kiên K25NAD HỎNG

44 25203217241 Nguyễn Trần Thy Khuê K25NAD HỎNG

45 25203216535 Lê Thị Tuyết Lài K25NAD ĐẠT

46 25203116754 Nguyễn Thị Lam K25NAB HỎNG

47 25203100954 Vương Thị Lưu Li K25NAB HỎNG

48 24203115473 Nguyễn Thùy Linh K24NAB HỎNG

49 25203117666 Bùi Thị Thùy Linh K25NAB HỎNG

50 25203215753 Hoàng Ngọc Khánh Linh K25NAD HỎNG

51 25203117381 Trần Nữ Khánh Linh K25NAB HỎNG

52 25203315710 Trần Thị Kim Loan K25NAD HỎNG

53 25203208380 Nguyễn Thị Kim Luyến K25NAD HỎNG

54 25203100955 Đỗ Thị Diệu Ly K25NAB HỎNG

55 25203208750 Nguyễn Thị Khánh Ly K25NAD HỎNG

56 25203312656 Nguyễn Thị Ái Ly K25NAB HỎNG

57 25203205802 Trần Thị Văn Mai K25NAD HỎNG

58 25213209463 Nguyễn Phú Mạnh K25NAD HỎNG

59 25203112858 Nguyễn Thị Trà My K25NAB HỎNG

60 25207100709 Trần Lê Na K25NAB HỎNG

61 25207110429 Trần Thị Ni K25NAB HỎNG

62 25207202599 Phạm Thị Nga K25NAD HỎNG

63 25203102835 Phan Thị Kiều Nga K25NAB HỎNG

64 25203217249 Võ Thị Bích Ngà K25NAD HỎNG

65 24203107711 Nguyễn Thị Thúy Ngân K24NAB HỎNG

66 25203202015 Hoàng Thảo Ngân K25NAD HỎNG

67 24203105492 Cù Vĩnh Nghi K24NAB HỎNG

68 2321315778 Nguyễn Thanh Nghĩa K23NAD ĐẠT

69 25203210083 Huỳnh Châu Ngọc K25NAD HỎNG

70 25203217310 Nguyễn Thị Kim Ngọc K25NAD HỎNG

71 25207105036 Nguyễn Tâm Nguyên K25NAD HỎNG

72 25203505569 Lê Thị Ánh Nguyệt K25NAB HỎNG

73 25203116907 Cao Thanh Nhàn K25NAB HỎNG

74 24203111924 Bùi Thị Hồng Nhi K24NAB ĐẠT

75 24203204647 Huỳnh Quỳnh Nhi K24NAD HỎNG

76 25203205449 Lê Thị Yến Nhi K25NAD HỎNG
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77 25203109018 Võ Tú Nhi K25NAB HỎNG

78 25203113479 Nguyễn Thị Tố Như K25NAB HỎNG

79 25203215967 Trần Thị Kim Oanh K25NAD HỎNG

80 2120319300 Đặng Nguyễn Thuỳ Phương K25NAB HỎNG

81 25203100376 Võ Thị Phương K25NAB HỎNG

82 25203102419 Hồ Thị Phương K25NAB HỎNG

83 25213201039 Nguyễn Quang Quốc K25NAD HỎNG

84 25203113874 Nguyễn Như Quỳnh K25NAB HỎNG

85 25203116665 Nguyễn Thị Như Quỳnh K25NAB HỎNG

86 25203408651 Bùi Thúy Quỳnh K25NAD HỎNG

87 24203101011 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K24NAB HỎNG

88 2021358383 Võ Hồng Sơn K25NAD HỎNG

89 25203110542 Nguyễn Thị Kiều Sương K25NAB HỎNG

90 25213114115 Phan Phước Ngọc Tân K25NAB HỎNG

91 24213105984 Tôn Tiểu Tần K24NAB HỎNG

92 25203207354 Võ Thị Thanh Tuyền K25NAB HỎNG

93 25203117244 Nguyễn Hải Thanh K25NAB HỎNG

94 25203117759 Nguyễn Thị Thương Thảo K25NAB HỎNG

95 25203217569 Nguyễn Thị Thảo K25NAD HỎNG

96 25203509485 Nguyễn Thanh Thảo K25NAD HỎNG

97 25203103007 Nguyễn Thị Thu Thảo K25NAB HỎNG

98 25203116516 Vũ Thị Thanh Thảo K25NAB HỎNG

99 25203200890 Nguyễn Thị Thơm K25NAD HỎNG

100 25203116584 Nguyễn Thị Thú K25NAB HỎNG

101 25213208745 Nguyễn Quang Thuần K25NAD HỎNG

102 25203108761 Trần Thị Ngọc Thư K25NAB HỎNG

103 24213108018 Nguyễn Xuân Thương K24NAB HỎNG

104 25203116863 Hàn Thị Ngọc Thương K25NAB HỎNG

105 24203215721 Nguyễn Thị Tuyết Thy K25NAD HỎNG

106 25203107961 Hoàng Thị Hiền Trang K25NAB HỎNG

107 25203204320 Trần Thị Hà Trang K25NAD HỎNG

108 25203503006 Lê Thị Huyền Trang K25NAB HỎNG

109 25203100191 Phạm Thị Thu Trâm K25NAB HỎNG

110 25203215947 Bùi Phạm Bảo Trân K25NAD HỎNG

111 25203103423 Phan Thị Tuyết Trinh K25NAB HỎNG

112 24207204545 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K25NAB HỎNG

113 25213115116 Lê Tấn Trung K25NAB HỎNG

114 24203115711 Lục Uyên Uyên K24NAB HỎNG
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115 25203216158 Nguyễn Thị Vĩnh K25NAD ĐẠT

116 25213201401 Huỳnh Kim Vương K25NAD HỎNG

117 24203115463 Nguyễn Thục Vy K24NAD HỎNG

118 25203103092 Lê Nguyễn Hoàng Vy K25NAB HỎNG

119 24203415195 Huỳnh Thị Như Ý K24NAD HỎNG

120 25203204462 Nguyễn Phan Thị Như Ý K25NAD HỎNG

121 25203115692 Nguyễn Thị Hoàng Yến K25NAB HỎNG

122 25203207216 Huỳnh Phan Như Nguyên K25NAD HỎNG

123 2021314768 Trần Thị Thùy Dung K20NAD HỎNG

LẬP BẢNG TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 4 năm 2023

CT.HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

TS. Võ Thanh Hải


